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V/v  thực hiện chế độ báo cáo 

dịch về thu dung, cấp cứu, điều trị 

ca bệnh Covid-19 (F0) 

Thanh Hoá, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và tại Việt 

Nam, số ca mắc mới tăng cao, số ca nặng - nguy kịch và tử vong tăng nhanh; 

Thực hiện Công văn số 5855/BYT-KCB ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

thực hiện chế độ báo cáo dịch về thu dung, cấp cứu, điều trị ca bệnh Covid-19 

(F0), để có thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo điều 

hành phòng chống dịch ở các cấp, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị chỉ đạo 

thực hiện công tác báo cáo tình hình thu dung, cấp cứu và điều trị Covid-19 (ca 

F0) tại các cơ sở thu dung điều trị ca bệnh F0 (gọi tắt là cơ sở điều trị) như sau:  

1. Báo cáo nhanh hàng ngày (thực hiện theo Phụ lục 1b, trên phần 

mềm): 

 a. Nội dung gồm số liệu tổng hợp tình hình thu dung, điều trị, quản lý ca 

bệnh nặng nguy kịch; diễn biến tình hình dịch trên địa bàn, các hoạt động đã 

triển khai; kiến nghị, đề xuất;  

b. Thời gian báo cáo buổi sáng: lấy số liệu theo ca trực của ngày hôm 

trước: từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau, báo cáo trước 7 giờ 30 

sáng;  

c. Báo cáo buổi chiều (áp dụng với các tỉnh đang có dịch bùng phát): lấy số 

liệu từ 7 giờ sáng đến 12 giờ, báo cáo trước 12 giờ 30, hoặc theo chỉ đạo của 

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của địa phương.  

2. Báo cáo ca bệnh chi tiết (thực hiện theo Phụ lục 2, trên phần mềm):  

a. Thứ tự ưu tiên báo cáo ca bệnh nguy kịch - nặng - trung bình - nhẹ - 

không triệu chứng;  

b. Đối với ca bệnh nguy kịch - nặng - trung bình: cơ sở điều trị hoàn thành 

danh sách ca bệnh trong vòng 24 giờ sau khi bệnh nhân nhập viện, hoặc khi 

bệnh nhân thay đổi mức độ lâm sàng;  

c. Đối với ca bệnh mức độ nhẹ, và không triệu chứng hoàn thành danh sách 

ca bệnh trong vòng 24 giờ sau khi người bệnh nhập viện (hoặc tối đa 72 giờ đối 

với các tỉnh có dịch bùng phát);  

d. Đối với ca bệnh chuyển viện: Cơ sở điều trị chuyển người bệnh hoàn 

thành danh sách ca bệnh và thực hiện chuyển viện trên hệ thống ngay sau khi 

chuyển viện với trạng thái Kết quả điều trị là “Chuyển viện” để chuyển tiếp hồ 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Giám đốc các bệnh viện công lập và ngoài công lập. 
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sơ ca bệnh sang cơ sở điều trị mới và không tính bệnh nhân mắc mới đối với 

tỉnh/thành phố phát hiện và công bố ca bệnh;  

e. Đối với ca bệnh ra viện: Hoàn thành danh sách ca bệnh và thực hiện xuất 

viện trên hệ thống trong vòng 24 giờ sau khi người bệnh ra viện với trạng thái 

Kết quả điều trị là “Khỏi bệnh, ra viện” để công bố ca bệnh khỏi bệnh; Đối với 

cơ sở điều trị ca bệnh đã hoàn thành cập nhật danh sách ca bệnh chi tiết, phần 

mềm sẽ tự động tổng hợp số liệu ca bệnh vào Báo cáo nhanh.  

3. Báo cáo ca bệnh tử vong (thực hiện theo Phụ lục 3, trên phần mềm):  

a. Nhập đầy đủ thông tin ca bệnh trong vòng 24 giờ sau khi người bệnh 

Covid-19 tử vong (bao gồm cả tử vong ngoại viện); 

b. Sau khi hoàn thành kiểm thảo tử vong, đề nghị đính kèm báo cáo kiểm 

thảo tử vong vào hồ sơ ca bệnh phần mềm và gửi về Cục Quản lý Khám chữa 

bệnh - Bộ Y tế theo đường văn bản;  

c. Bảo đảm toàn bộ người bệnh khi ra viện, tử vong được cấp mã quốc gia.  

4. Phần mềm quản lý ca bệnh:  

Địa chỉ Phần mềm quản lý ca bệnh: cdc.kcb.vn; Các đơn vị đã đăng nhập 

và thực hiện báo cáo theo quy định (phần mềm báo cáo số liệu Tết).  

5. Tổ chức thực hiện:  

a. Các cơ sở điều trị ca bệnh có trách nhiệm thực hiện báo cáo trực tuyến 

theo hướng dẫn tại mục 1, 2, 3 và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ chính xác của 

số liệu tại các cơ sở thu dung, điều trị (thực hiện theo Phụ lục 1b, 2 và 3);  

b. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Tổng hợp báo cáo về Cục Quản lý 

Khám chữa bệnh - Bộ Y tế (thực hiện theo Phụ lục 1a, trên phần mềm), chịu 

trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của báo cáo tổng hợp các cơ sở 

khám chữa bệnh theo phân cấp quản lý; đăng ký cấp mã và gửi danh sách mã 

các ca bệnh đã cấp cho các cơ sở điều trị;  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo theo các nội dung trên và báo 

cáo khó khăn vướng mắc, tình huống phát sinh về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) 

để xem xét giải quyết ./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Y tế (để báo cáo); 
- Giám đốc Sở (để báo cáo); 
- Các phòng cơ quan Sở Y tế; 
- Website Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVYPhước HN (02). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Cẩn 
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